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	UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Lào Cai, ngày     tháng     năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2030 VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT HIỆN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2021 CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2030; QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2023/QĐ-UBND NGÀY 02/8/2023
CỦA UBND TỈNH LÀO CAI QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2030

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Yên Bái Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
	Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng
a) Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
	   Kế thừa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tại Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 (trước sáp nhập).

	Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.
2. Đơn vị vật nuôi (ĐVN): Là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống.
3. Diện tích đất nông nghiệp là tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.
	Không quy định
	Không quy định
	     Dự thảo Quyết định mới không quy định, các từ ngữ đã được quy định cụ thể tại khoản 1, 2 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 và Điều 9 Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.

	Điều 3. Mật độ chăn nuôi
Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN trên ha đất nông nghiệp.
	Điều 2. Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
1. Mật độ chăn nuôi của toàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 không quá 1,0 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp.
2. Mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2030
a) Huyện Bảo Thắng: Không quá 1,5 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.
b) Huyện Si Ma Cai: Không quá 1,2 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.
c) Các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát và Thành phố Lào Cai: Không quá 1,0 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.
d) Huyện Bắc Hà: Không quá 0,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.
đ) Thị xã Sa Pa: Không quá 0,6 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.
	Điều 2. Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 không vượt quá 1,2 đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp (ĐVN/ha).

	Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 không vượt quá 1,2 đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp (ĐVN/ha).

	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo mật độ chăn nuôi theo quy định.
b) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ chăn nuôi tại quy định này.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ quy định này để xem xét, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chính sách quy định về đất đai cho các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi phù hợp với quy định này.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:
a) Căn cứ quy định mật độ chăn nuôi của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện; định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương phù hợp với mật độ quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi trong trường hợp cần thiết.
5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổ chức sản xuất chăn nuôi; hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi đúng quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương.
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chăn nuôi: Chấp hành nghiêm việc kê khai với Ủy ban nhân dân cấp xã về vật nuôi và quy mô chăn nuôi; đối với quy mô trang trại phải đáp ứng theo quy định về mật độ và khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại.
	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các sở, ngành:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các địa phương; trong trường hợp cần thiết chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định mật độ chăn nuôi đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xác định diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ cho các huyện, thị xã, thành phố tính toán, xác định điều chỉnh kế hoạch phát triển chăn nuôi cho phù hợp với quy định này.
c) Các sở, ngành liên quan căn cứ Quyết định này triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
a) Tổ chức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
b) Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về mật độ chăn nuôi để định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương.
c) Định kỳ tổ chức, triển khai thực hiện thống kê, kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn để làm căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi đảm bảo yêu cầu về mật độ chăn nuôi theo quy định.
d) Kiểm tra, quản lý mật độ chăn nuôi tại địa phương đảm bảo phù hợp với mật độ chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
đ) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi trong trường hợp cần thiết.
e) Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh:
a) Căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của Quyết định này.
b) Chấp hành nghiêm việc kê khai với Ủy ban nhân dân cấp xã về loại vật nuôi và số lượng vật nuôi theo quy định Luật Chăn nuôi.
	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các sở, ngành:
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện Quyết định này. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, định hướng phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đảm bảo quy định mật độ chăn nuôi tại Quyết định này.
b) Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường:
a) Tổ chức tuyên truyền Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn phát triển chăn nuôi đảm bảo quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh.
c) Tổ chức thực hiện việc thống kê, kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn để làm căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi đảm bảo quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất chăn nuôi trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.
3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh:
a) Căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh để tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của Luật Chăn nuôi.
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động chăn nuôi. Chấp hành nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân xã, phường về loại vật nuôi và số lượng vật nuôi theo quy định.
	  Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;
Điều chỉnh và kế thừa nội dung tổ chức thực hiện tại Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 (trước sáp nhập).

	Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2023.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 và Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Quyết định này thay thế:
a) Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030;
b) Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	      Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ



